
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

 

Số:............/KH-TCKTTV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày…    tháng       năm 2024 

 

KẾ HOẠCH 
Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và kỹ thuật mạng lưới                           

trạm khí tượng thủy văn quốc gia năm 2024 

 

 

Căn cứ Quyết định số 341/QĐ-TCKTTV ngày 26 tháng 10 năm 2021 của 

Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành Quy định về công tác 

kiểm tra phòng, chống thiên tai và kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng thủy văn 

quốc gia; 

Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) ban hành Kế hoạch Kiểm tra công 

tác phòng, chống thiên tai và kỹ thuật mạng lưới trạm KTTV quốc gia năm 2024 

với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu 

- Triển khai kiểm tra công tác quan trắc, truyền tin, dự báo KTTV tại 

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Đài KTTV khu vực, Đài KTTV tỉnh và trạm 

KTTV quốc gia. 

- Tăng cường công tác quản lý, kỷ luật, kỷ cương trong việc tổ chức, thực 

hiện các nhiệm được giao trong công tác quan trắc, truyền tin, dự báo, cảnh báo 

KTTV của các đơn vị đồng thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót, bất cập, vi 

phạm của các đơn vị để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý và khắc phục. 

2. Thành phần tham gia  

2.1. Đoàn kiểm tra: 

- Lãnh đạo Tổng cục KTTV: Trưởng đoàn, chủ trì; 

- Lãnh đạo các Vụ: Dự báo KTTV, Quản lý mạng lưới KTTV; 

- Đại diện các đơn vị: Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Trung tâm 

Mạng lưới KTTV quốc gia, Trung tâm Thông tin và dữ liệu KTTV. 

2.2. Đối với các đơn vị được kiểm tra: 

Đại diện: Lãnh đạo đơn vị, Phòng Mạng lưới trạm và Thông tin KTTV, 

Phòng dự báo KTTV. 

3. Nội dung và nhiệm vụ thực hiện  
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- Thực hiện kiểm tra hồ sơ và tình hình chấp hành các quy định về công 

tác quan trắc, truyền tin, dự báo của các đơn vị. 

- Kiểm tra, đánh giá kết quả và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao 

theo quy định; việc thực hiện kết luận kiểm tra của các Đoàn kiểm tra trước và 

xử lý các kiến nghị của các Đoàn kiểm tra.  

Nội dung chi tiết triển khai thực hiện tại Phụ lục kèm theo. 

4. Thời gian, địa điểm và hình thức làm việc  

- Thời gian: hoàn thành trước ngày 01 tháng 7 năm 2024. 

- Địa điểm: tại các đơn vị được kiểm tra theo lịch kiểm tra chi tiết.  

- Hình thức làm việc: trực tiếp tại các đơn vị được kiểm tra. 

5. Tổ chức thực hiện  

- Các đơn vị cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra đúng thành phần; chuẩn bị 

hồ sơ, tài liệu, các ý kiến đề xuất, kiến nghị và trực tiếp thực hiện kiểm tra các 

nội dung chuyên môn thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị, một số nội dung 

quy định tại Quyết định số 341/QĐ-TCKTTV; cung cấp thông tin đầy đủ cho 

thư ký đoàn để tổng hợp, báo cáo Trưởng đoàn. 

- Các đơn vị được kiểm tra căn cứ kế hoạch, chuẩn bị báo cáo về kết quả 

thực hiện công tác quan trắc, phòng, chống thiên tai của đơn vị đến thời điểm 

báo cáo theo các nội dung kiểm tra gửi về Tổng cục KTTV trước thời gian kiểm 

tra 03 ngày làm việc.  

6. Kinh phí thực hiện  

Đơn vị cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra, đơn vị có cán bộ được biệt phái 

làm việc tại Khối cơ quan Tổng cục có trách nhiệm thanh toán công tác phí cho 

cán bộ theo quy định.   

Trên đây là Kế hoạch Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và kỹ 

thuật mạng lưới trạm KTTV quốc gia năm 2024 của Tổng cục KTTV. Đề nghị 

các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Thứ trưởng Lê Công Thành (để báo cáo); 

- Các Phó Tổng cục trưởng; 

- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục; 

- Lưu: VT, QLML. M. 
 

 

 

 

 

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
La Đức Dũng 
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Phụ lục 

NỘI DUNG CHI TIẾT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI                                                 

VÀ KỸ THUẬT MẠNG LƯỚI TRẠM KTTV QUỐC GIA NĂM 2024 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số          /KH-TCKTTV ngày      tháng      năm 2024 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn) 

 

TT 
Đơn vị  

được kiểm tra 
Nội dung kiểm tra 

Thời gian 

kiểm tra 

(dự kiến) 

Lãnh đạo 

phụ trách 
Ghi chú 

I KIỂM TRA KỸ THUẬT MẠNG LƯỚI TRẠM KTTV QUỐC GIA 

1 Các trạm KTTV quốc 

gia thuộc 07 Đài 

KTTV khu vực. 

- Kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết 

bị phục vụ đảm bảo hoạt động mạng lưới trạm KTTV 

quốc gia của đơn vị nhằm đảm bảo công tác khi xảy 

ra thiên tai; 

- Công tác xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra 

kỹ thuật mạng lưới trạm KTTV. 

- Kế hoạch mua sắm, thay thế vật tư, trang thiết bị; 

duy tu, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn công trình, 

phương tiện đo. 

- Việc xử lý các tồn tại sau khi kiểm tra kỳ trước. 

- Việc triển khai các Quy định, Thông tư, Quy chuẩn, 

Tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và mới ban hành. 

- Kế hoạch đo đạc, quan trắc tại trạm khi có thiên tai 

nguy hiểm. 

- Chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất đối với trạm 

KTTV theo quy định. 

Quý 

II/2024 

- Lãnh đạo 

Mạng lưới 

KTTV 

quốc gia 

(trạm khí 

tượng, thủy 

văn, môi 

trường, khí 

tượng trên 

cao và rađa 

thời tiết); 

- Lãnh đạo 

Trung tâm 

Hải văn 

(các trạm 

Hải văn) 

Giao Trung 

tâm Mạng lưới 

KTTV quốc gia 

và Trung tâm 

Hải văn xây 

dựng kế hoạch 

chi tiết, tổ chức 

thực hiện kiểm 

tra trực tiếp đối 

với các trạm 

thuộc phạm vi 

quản lý; báo 

cáo kết quả 

thực hiện về 

Tổng cục sau 

khi hoàn thành 

nhiệm vụ. 
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TT 
Đơn vị  

được kiểm tra 
Nội dung kiểm tra 

Thời gian 

kiểm tra 

(dự kiến) 

Lãnh đạo 

phụ trách 
Ghi chú 

II KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG, CHÔNG THIÊN TAI VÀ KỸ THUẬT MẠNG LƯỚI TRẠM KTTV 

1 Trung tâm Dự báo 

KTTV quốc gia 

1. Kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dự 

báo nghiệp vụ;  

2. Thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

trình, quy định kỹ thuật về dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn phục vụ phòng, chống thiên tai trong 

phạm vi trách nhiệm của đơn vị, cụ thể:  

-  Các quy định về phân cấp ban hành bản tin dự báo, 

cảnh báo: Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 

22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự 

báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro 

thiên tai; Quyết định số 221/QĐ-TCKTTV ngày 

30/6/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng  

Thủy văn quy định về phân cấp trách nhiệm ban hành 

bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn nguy 

hiểm; Quyết định số 241/QĐ-TCKTTV ngày 

19/8/2022 quy định về nội dung, tần suất và phân cấp 

trách nhiệm ban hành bản tin dự  báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn trong điều kiện bình thường; Quyết 

định số 299/QĐ-TCKTTV ngày 14/7/2023 của Tổng 

cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn  sửa đổi 

một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết 

định số 221/QĐ-TCKTTV ngày 30/6/2021 và Quyết 

định số 241/QĐ-TCKTTV ngày 19/8/2022.  

- Các Thông tư, quy định về thực hiện các quy trình 

Quý 

II/2024 

Phó Tổng 

cục trưởng 

Hoàng Đức 

Cường 

Vụ Quản lý dự 

báo KTTV chịu 

trách nhiệm 

xây dựng kế 

hoạch chi tiết, 

tổ chức thực 

hiện 
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TT 
Đơn vị  

được kiểm tra 
Nội dung kiểm tra 

Thời gian 

kiểm tra 

(dự kiến) 

Lãnh đạo 

phụ trách 
Ghi chú 

dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, nguồn nước.  

-  Thực hiện các Quyết định, quy định về vận hành 

liên hồ  chứa đối với các lưu vực sông.  

- Việc đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo 

khí tượng thủy văn của đơn vị đối với các đơn vị trực 

thuộc.   

- Việc tuyên truyền và cung cấp các tin dự báo, cảnh 

báo thiên tai cho các địa phương, cơ quan, tổ chức 

theo quy định và đăng tải trên cổng thông tin điện  

tử của đơn vị (nếu có).   

- Việc đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo 

KTTV của đơn vị đối với các đơn vị trực thuộc.   

- Việc ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo thiên 

tai, việc đăng tải trên cổng thông tin điện tử của đơn 

vị (nếu có) và cung cấp kịp thời các tin dự báo, cảnh 

báo thiên tai cho các địa phương, cơ quan, tổ chức 

theo quy định. 

3. Hướng dẫn chuyên môn cho các Đài KTTV khu 

vực, Đài KTTV tỉnh khi có yêu cầu. 
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TT 
Đơn vị  

được kiểm tra 
Nội dung kiểm tra 

Thời gian 

kiểm tra 

(dự kiến) 

Lãnh đạo 

phụ trách 
Ghi chú 

2 Đài KTTV khu vực 

Miền núi phía Bắc: 

- Phòng dự báo 

KTTV; Phòng Mạng 

lưới trạm và thông tin 

KTTV. 

- 01 Đài KTTV tỉnh; 

- 03 trạm quan trắc 

KTTV tự động.  

.  

1. Thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

trình, quy định kỹ thuật về dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn phục vụ phòng, chống thiên tai trong 

phạm vi trách nhiệm của đơn vị, cụ thể:  

-  Các quy định về phân cấp ban hành bản tin dự báo, 

cảnh báo: Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 

22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự 

báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro 

thiên tai; Quyết định số 221/QĐ-TCKTTV ngày 

30/6/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng  

Thủy văn quy định về phân cấp trách nhiệm ban hành 

bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn nguy 

hiểm; Quyết định số 241/QĐ-TCKTTV ngày 

19/8/2022 quy định về nội dung, tần suất và phân cấp 

trách nhiệm ban hành bản tin dự  báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn trong điều kiện bình thường; Quyết 

định số 299/QĐ-TCKTTV ngày 14/7/2023 của Tổng 

cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn  sửa đổi 

một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết 

định số 221/QĐ-TCKTTV ngày 30/6/2021 và Quyết 

định số 241/QĐ-TCKTTV ngày 19/8/2022.  

- Các Thông tư, quy định về thực hiện các quy trình 

dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, nguồn nước.  

-  Thực hiện các Quyết định, quy định về vận hành 

liên hồ  chứa đối với các lưu vực sông.  

- Việc đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo 

Quý 

II/2024 

Phó Tổng 

cục trưởng 

La Đức 

Dũng 

Vụ Quản lý 

mạng lưới 

KTTV chịu 

trách nhiệm 

xây dựng kế 

hoạch chi tiết, 

tổ chức thực 

hiện 

2 Đài KTTV khu vực 

Đồng bằng và Trung 

du Bắc Bộ: 

- Phòng dự báo 

KTTV; Phòng Mạng 

lưới trạm và thông tin 

KTTV. 

- 01 Đài KTTV tỉnh; 

- 05 trạm quan trắc 

KTTV tự động.  

Quý 

II/2024 

Phó Tổng 

cục trưởng 

Đặng 

Thanh Mai 

6 Đài KTTV khu vực 

Bắc Trung Bộ: 

- Phòng dự báo 

KTTV; Phòng Mạng 

lưới trạm và thông tin 

KTTV. 

Quý 

II/2024 

Phó Tổng 

cục trưởng 

Lê Hồng 

Phong 

Vụ Quản lý dự 

báo KTTV chịu 

trách nhiệm 

xây dựng kế 

hoạch chi tiết, 

tổ chức thực 
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TT 
Đơn vị  

được kiểm tra 
Nội dung kiểm tra 

Thời gian 

kiểm tra 

(dự kiến) 

Lãnh đạo 

phụ trách 
Ghi chú 

- 01 Đài KTTV tỉnh; 

- 05 trạm quan trắc 

KTTV tự động.  

khí tượng thủy văn của đơn vị đối với các đơn vị trực 

thuộc.   

- Việc tuyên truyền và cung cấp các tin dự báo, cảnh 

báo thiên tai cho các địa phương, cơ quan, tổ chức 

theo quy định và đăng tải trên cổng thông tin điện  

tử của đơn vị (nếu có).  

2. Việc thực hiện cập nhật, xây dựng mới các phương 

án, cơ sở dữ liệu, mô hình dự báo, những phương 

pháp và công nghệ dự báo mới được áp dụng, hồ sơ 

dự báo khí tượng thủy văn.   

3. Thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai của 

Tổng cục Khí tượng Thủy văn (Kế hoạch số 353/KH-

TCKTTV ngày 02/4/2024), tập trung vào các nhiệm 

vụ  của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đã được 

phân công tại mục 14 phần II của Kế hoạch.  

4. Công tác phối hợp với các cấp chính quyền và cơ 

quan liên quan trong công tác phòng, chống thiên tai.  

5. Xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc 

nhằm phục vụ công tác truyền tin, điện báo số  liệu 

quan trắc liên tục không bị gián đoạn trong mọi tình 

huống thiên tai xảy ra; phương án đảm bảo sinh hoạt 

và an toàn cho cán bộ, viên chức và người lao động 

khi trực bão, lũ kéo dài trong những tình huống nguy 

hiểm.  

6. Về công tác thông tin dữ liệu:  

Kiểm tra việc thực hiện  các văn bản của Tổng cục 

hiện 

7 Đài KTTV khu vực 

Trung Trung Bộ:  

- Phòng dự báo 

KTTV; Phòng Mạng 

lưới trạm và thông tin 

KTTV. 

- 01 Đài KTTV tỉnh; 

- 03 trạm quan trắc 

KTTV tự động. 

8 Đài KTTV khu vực 

Nam Trung Bộ:  

- Phòng dự báo 

KTTV; Phòng Mạng 

lưới trạm và thông tin 

KTTV. 

- 01 Đài KTTV tỉnh; 

- 03 trạm quan trắc 

KTTV tự động.  

9 Đài KTTV khu vực 

Tây Nguyên: 

- Phòng dự báo 

KTTV; Phòng Mạng 

lưới trạm và thông tin 
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TT 
Đơn vị  

được kiểm tra 
Nội dung kiểm tra 
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Lãnh đạo 

phụ trách 
Ghi chú 

KTTV. 

- 01 Đài KTTV tỉnh; 

- 03 trạm quan trắc 

KTTV tự động.  

trưởng Tồng cục Khí tượng Thủy văn: Quy chế tạm 

thời về đánh giá chất lượng công tác thông tin dữ liệu 

khí tượng thuỷ văn theo Quyết định số 409/QĐ-

TCKTTV ngày17/11/2021; Quy chế chia sẻ và bảo 

mật thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn ban hành 

theo Quyết định số 557/QĐ-TCKTTV ngày 

13/9/2023; Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông 

tin mạng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn ban hành 

theo Quyết định số 558/QĐ-TCKTTV ngày 

13/9/2023. 

7.  Việc triển khai, thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, 

tiêu chuẩn quốc gia, quy trình, quy định kỹ thuật, văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác quan trắc KTTV: 

- Việc xây dựng kế hoạch vận hành toàn bộ hệ thống 

mạng lưới trạm KTTV hàng năm thuộc Đài tỉnh (nếu 

được phân cấp) để bảo đảm cho toàn bộ hệ thống 

hoạt động ổn định, liên tục trong mọi tình huống 

thiên tai (mua sắm, thay thế vật tư, trang thiết bị; duy 

tu, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn công trình, 

thiết bị đo). 

- Công tác đánh giá, thẩm định, giao nộp tài liệu theo 

quy định; công tác bảo vệ hành lang kỹ thuật trạm. 

8. Kiểm tra công tác duy trì đảm bảo hoạt động của 

hệ thống các trạm đo tự động của Đài: 

- Hiện trạng hoạt động của mạng lưới trạm KTTV tự 

động thuộc phạm vi quản lý của Đài; 

10 Đài KTTV khu vực 

Nam Bộ: 

- Phòng dự báo 

KTTV; Phòng Mạng 

lưới trạm và thông tin 

KTTV. 

- 01 Đài KTTV tỉnh; 

- 05 trạm quan trắc 

KTTV tự động.  
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Đơn vị  

được kiểm tra 
Nội dung kiểm tra 

Thời gian 

kiểm tra 

(dự kiến) 

Lãnh đạo 

phụ trách 
Ghi chú 

- Việc truyền tin đối hệ thống trạm KTTV tự động. 

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, kết quả công tác 

kiểm tra định kỳ, đột xuất các trạm đo tự động. 

- Việc khắc phục xử lý các tồn tại sau khi kiểm tra, 

công tác bảo dưỡng công trình, thay thế linh kiện 

thiết bị, công tác kiểm định, truyền tin. 

- Việc thực hiện các quy định kỹ thuật trong biệc bảo 

dưỡng thay thế thiết bị: Quy định kỹ thuật vận hành, 

bảo dưỡng và khai thác các trạm KTTV tự động; Quy 

định chống sét cho các trạm KTTV tự động. 

- Kiếm tra việc lắp đặt, thay thế tại trạm đúng với 

Báo cáo của Đài. 

- Kiểm tra công tác bảo dưỡng, kiểm định hệ thống. 

- Việc truyền tin (địa chỉ nhận, tần suất truyền). 

- Kiểm tra hiện trạng hoạt động của trạm. 

- Kiểm tra hành lang kỹ thuật, hệ thống chống sét, hồ 

sơ trạm. 
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